
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI * CƠ SỞ SƠN TÂY - DLT

   - Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển NV 1 vào Trường tính đến hết ngày 6/8/2015 là : 04 hs/400 chỉ tiêu tuyển sinh. 

STT Mã ngành Tên ngành Đợt Họ tên Số báo danh
Nguyện 

vọng
Xếp hạng

Tổ hợp 

xét

Tổ hợp 

gốc
Môn 1

Điểm 

môn 1

Môn 1 

hệ số
Môn 2

Điểm 

môn 2

Môn 2 

hệ số
Môn 3

Điểm 

môn 3

Môn 3 

hệ số

Điểm ưu 

tiên

Điểm ưu 

tiên quy đổi

Điểm KK 

quy đổi
Tổng điểm

1 STD340101 Quản trị kinh doanh Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG SPH013939 2 1 A00 A00 TO 5.25 1 LI 6.25 1 HO 6.5 1 1 1 0 19

2 STD340101 Quản trị kinh doanh Tuyển sinh Nguyện vọng 1 ĐOÀN THỊ THẢO KQH012544 2 2 D01 A00 TO 5 1 VA 7.75 1 N1 4 1 0.5 0.5 0 17.25

3 STD340101 Quản trị kinh doanh Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH HDT021180 3 3 D01 A00 TO 5.5 1 VA 6 1 N1 2.75 1 1 1 0 15.25

4 STD340202 Bảo hiểm Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG SPH013939 3 1 A00 A00 TO 5.25 1 LI 6.25 1 HO 6.5 1 1 1 0 19

5 STD340202 Bảo hiểm Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH HDT021180 4 2 D01 A00 TO 5.5 1 VA 6 1 N1 2.75 1 1 1 0 15.25

6 STD340301 Kế toán Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG SPH013939 4 1 A00 A00 LI 6.25 1 HO 6.5 1 TO 5.25 1 1 1 0 19

7 STD340301 Kế toán Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH TND021172 2 2 D01 A00 TO 6 1 VA 5.75 1 N1 3.5 1 1.5 1.5 0 16.75

8 STD340301 Kế toán Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN DCN005827 1 3 A00 A00 LI 4.5 1 HO 5.25 1 TO 5.25 1 0.5 0.5 0 15.5

9 STD340301 Kế toán Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH HDT021180 1 4 D01 A00 TO 5.5 1 VA 6 1 N1 2.75 1 1 1 0 15.25

10 STD340404 Quản trị nhân lực Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG SPH013939 1 1 A00 A00 LI 6.25 1 HO 6.5 1 TO 5.25 1 1 1 0 19

11 STD340404 Quản trị nhân lực Tuyển sinh Nguyện vọng 1 ĐOÀN THỊ THẢO KQH012544 1 2 D01 A00 TO 5 1 VA 7.75 1 N1 4 1 0.5 0.5 0 17.25

12 STD340404 Quản trị nhân lực Tuyển sinh Nguyện vọng 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH HDT021180 2 3 D01 A00 TO 5.5 1 VA 6 1 N1 2.75 1 1 1 0 15.25
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